[bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257][bookmark: _GoBack]Phụ lục
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
	

	Mẫu số 01
	Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý

	Mẫu số 02
	Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động



1

Mẫu số 01

	TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
TÊN ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




[bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320]PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
(Năm học...........)

Họ và tên: ..............................................................................................
Chức danh nghề nghiệp: .......................................................................
Đơn vị công tác: ....................................................................................
[bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark324]I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
[bookmark: bookmark325]1. Chính trị tư tưởng:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark326]2. Đạo đức, lối sống:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark327]3. Tác phong, lề lối làm việc:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark328]4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark329]5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark330]6. Thái độ phục vụ và phối hợp giải quyết công việc::
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark334]7. Kết quả hoạt động của tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark335]8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
.................................................................................................................
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark339]II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
[bookmark: bookmark340]1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark341]2. Tự xếp loại chất lượng:
.................................................................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

	
	......, ngày ....tháng....năm .....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT






[bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark345]III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
.................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức
.................................................................................................................
Đề xuất xếp loại chất lượng:……………………………………………….

....., ngày ....tháng....năm.....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký,ghi rõ họ tên)




[bookmark: bookmark346]IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 
[bookmark: bookmark347]1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
.................................................................................................................
[bookmark: bookmark348]2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
.................................................................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
	
	       ...., ngày ....tháng....năm.....
HIỆU TRƯỞNG
      (Ký, ghi rõ họ tên)






	
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
TÊN ĐƠN VỊ

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                                            Mẫu số 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG                                                    VIÊN CHỨC (LAO ĐỘNG)
(Năm học......)
Họ và tên: ..............................................................................................
Chức danh nghề nghiệp: .......................................................................
Đơn vị công tác: ....................................................................................
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng:
.................................................................................................................
2. Đạo đức, lối sống:
.................................................................................................................
3. Tác phong, lề lối làm việc:
.................................................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
.................................................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):
.................................................................................................................
6. Thái độ phục vụ và phối hợp giải quyết công việc:
.................................................................................................................
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
.................................................................................................................
2. Tự xếp loại chất lượng:
.................................................................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
	
	......, ngày ....tháng....năm .....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT



III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC (LAO ĐỘNG)
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức (lao động) công tác:
.................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức (lao động)
.................................................................................................................
Đề xuất xếp loại chất lượng:……………………………………………….


....., ngày ....tháng....năm.....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký,ghi rõ họ tên)




IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (LAO ĐỘNG) (Hiệu trưởng trực tiếp hoặc ủy quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:
.................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:
.................................................................................................................
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

	
	       ...., ngày ....tháng....năm.....
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

















    BỘ CÔNG THƯƠNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC		       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         		
				                    Thái Nguyên, ngày     tháng    năm 2025


BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÒNG I
Năm học 2025-2026

	Đơn vị: .....................................................................................................

- Chủ trì hội nghị:						Thư ký:
- Thành phần:				Có mặt:		Vắng:		
- Nội dung:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
* Các ý kiến kiến nghị đối với nhà trường:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
	Biểu quyết nhất trí:        người/          người, chiếm           %.  Hội nghị kết thúc hồi             giờ           ngày       tháng        năm 2025.

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ 					THƯ KÝ

    

	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2025




BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÒNG II
Năm học 2025-2026

		Đơn vị: ..........................................................................................

- Chủ trì hội nghị:						Thư ký:
- Thành phần: Có mặt:					Vắng:
- Nội dung:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
* Các ý kiến bổ sung báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026 của trường:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
* Các ý kiến kiến nghị đối với nhà trường:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
	  Biểu quyết nhất trí:        người/         người, chiếm            %.  Hội nghị kết thúc hồi         giờ         ngày            tháng           năm 2025./.


CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ 						 THƯ KÝ
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
 NĂM HỌC 2024 - 2025

Đơn vị:   ……………………….                	

	
TT
	
Họ và tên
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	         									                                                                  ĐƠN VỊ TRƯỞNG




TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2024-2025

Đơn vị:   ……………………….                	Đạt danh hiệu:  Tập thể  …….………

	STT
	
Họ và tên
	LĐ 
tiên tiến

	CSTĐ, 
	CSTĐ
	Bằng khen
	
Ghi chú

	
	
	
	cấp cơ sở
	cấp Bộ
	của Bộ
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	         		CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG) CÔNG ĐOÀN								ĐƠN VỊ TRƯỞNG


PHIẾU SUY TÔN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2024-2025
(Dùng để bình bầu thi đua năm học)


	
TT
	
Họ và tên
	Suy tôn danh hiệu thi đua

	
	
	LĐTT
	CSTĐ cấp cơ sở
	CSTĐ cấp Bộ 
	Bằng khen cấp Bộ

	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Đánh dấu “x” vào cột tương ứng với ý kiến của cá nhân.	
	- Danh hiệu công đoàn, Phụ nữ, gia đình văn hoá mới do công đoàn chủ trì bình xét (theo kế hoạch của Công đoàn trường



[bookmark: chuong_pl2][bookmark: chuong_pl2_name]Mẫu Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


DANH SÁCH
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
(Kèm theo Công văn số ……./……… ngày …… tháng ….... năm …. của …….)
	TT
	Giới tính
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu, thôi việc)
	Tóm tắt thành tích
	Số năm xét tặng KNC (đã trừ thời gian kỷ luật nếu có)

	1.
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Văn A
	Giảng viên chính ……….
	- Ngày vào ngành Giáo dục:
- Ngày nghỉ hưu (hoặc thôi việc):
- Số năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ:
- Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật:
	22 năm

	2.
	Bà
	
	Nguyễn Thị B
	Nhân viên…….
	
	20 năm

	3.
	Bà
	Thạc sĩ
	Nguyễn Thị C
	Giáo viên…….
	
	25 năm


Danh sách trên có .... cá nhân./.
[bookmark: chuong_pl3]


[bookmark: chuong_pl3_name]Mẫu Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong ngành Giáo dục
	TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	…………, ngày ……. tháng …... năm ……


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: …………………………………………………….……. 2. Nam, Nữ ……………
3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………
4. Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, thôi việc)
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...
5. Ngày vào ngành Giáo dục: ……………………………………………………………………………………………………………………
6. Ngày nghỉ hưu (hoặc thôi việc): ………………………………………………………………………………………………………………
7. Số năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có): …………………………………………………………..
8. Mức kỷ luật (nếu có):
Ngày ký quyết định kỷ luật: …………………………………………………………………………………………………………………….
9. Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: ……………………………………………………………………………………….
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
	Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã (phường), huyện (quận)
	Số năm, tháng công tác
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ghi rõ 




















BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC



	



  HỒ SƠ HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC VÒNG ……
   Năm học  2025-2026
                                      
                    Đơn vị: ……………………………….











Thái Nguyên, tháng     năm 2025







CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM HỌC 2025-2026

              Đơn vị: …………………………………………………..
	I- Đặc điểm: 
		- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
		- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
		- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
		II- Nhiệm vụ trọng tâm:
· ...…………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
		- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
		- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
		- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
		- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
	III.  Những chỉ tiêu chính:  
	- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 IV. Các giải pháp thực hiện:
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐĂNG KÝ HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NĂM HỌC 2025-2026
Đơn vị:…………………………………
	TT
	Họ và tên
	Chương trình học
	Tiến độ triển khai

	1. 
	
	
	                

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	


				ĐƠN VỊ TRƯỞNG 				                CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG) CÔNG ĐOÀN	

 
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG TẠO NĂM HỌC 2025-2026
Đơn vị………………………………………………………………

	TT
	Người thực hiện
	Tên đề tài
	Cấp đăng ký
	Thời gian thực hiện (Bắt đầu-kết thúc)
	Ký

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	


Ghi chú: Quy trình thực hiện đề tài theo quy trình của Hội đồng Khoa học quy định.

			ĐƠN VỊ TRƯỞNG 					                  CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG) CÔNG ĐOÀN



